
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đơn vị Ghi chú

1 10012971 Hoàng Thị Thu Hương 17/10/1987 Nữ Bắc Giang
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

2 91205258 Nguyễn Tiến Hoàng 2002/05/27 Nam Bắc Giang
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

3 90800363 Vũ Bá Hoạt 11/09/1992 Nam Lao động CBT
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

4 90800288 Nguyễn Tiến Đạo 08/09/1991 Nam Lao động CBT
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

5 50124044 Nguyễn Chí Thanh 20/05/2000 Nam Đăk Lăk
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

6 50124056 Đào Xuân Thắng 19/01/1998 Nam Đăk Lăk
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

7 91227142 Nguyễn Thị Tuyết 17/06/2002 Nam Gia Lai
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

8 50100450 Nguyễn Ngọc Anh 28/08/2001 Nữ Hà Nội
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

9 50100680 Vương Xuân Dũng 09/10/1993 Nam Hà Nội
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

10 50100809 Nguyễn Cao Khương 20/08/2000 Nam Hà Nội
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

11 90900189 Lê Quốc Ánh 1988/11/25 Nam Lao động CBT
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

12 50781809 Trần Văn Huyền 10/06/1991 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

13 50781563 Nguyễn Đình Quý 28/01/1994 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

14 50803352 Nguyễn Văn Lý 12/12/1990 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

15 50802796 Lê Thanh Phước 13/04/1998 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

16 50803275 Kiều Tiến Sỹ 1997/02/24 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

17 50781538 Nguyễn Văn Sơn 2001/03/20 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

18 50803161 Trần Quốc Đạt 10/01/1995 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

19 50803123 Ngô Sơn Lĩnh 06/10/1999 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

20 90202067 Nguyễn Trung Tín 24/08/1995 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

21 90202059 Nguyễn Tiến Sơn 10/03/1998 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

22 50108772 Trần Quang Đạt 20/10/2001 Nam Hải Dương
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

23 50109501 Đỗ Quốc Thắng 06/04/1987 Nam Hưng Yên
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2
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24 90900101 Nguyễn Xuân Đảo 1982/11/15 Nam Lao động CBT
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

25 50110030 Ngô Văn Hiển 09/09/1986 Nam Nam Định
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

26 50781172 Vũ Văn Huy 17/11/1997 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

27 50116588 Trần Đình Quang 07/04/2001 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

28 50727273 Hoa Thị Lưu 08/03/1998 Nữ Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

29 90900260 Phan Văn Trì 10/10/1992 Nam Lao động CBT
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

30 50801489 Nguyễn Văn Phố 08/11/1994 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

31 90900083 Trần Văn Nhật 1992/02/06 Nam Lao động CBT
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

32 90201228 Nguyễn Huy Điểm 1992/11/12 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

33 50111184 Doãn Đương 31/12/1984 Nam Ninh Bình
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

34 90900739 Trần Văn Hữu 1988/12/16 Nam Lao động CBT
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

35 50800358 Phan Văn Cứu 20/06/1992 Nam Ninh Bình
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

36 10015304 Ngô Văn Đoàn 07/09/1991 Nam Phú Thọ
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

37 50707777 Nguyễn Thành Long 01/08/2000 Nam Phú Thọ
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

38 50104020 Nguyễn Ngọc Sơn 01/06/2001 Nam Phú Thọ
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

39 91204330 Bùi Công Minh 22/05/1996 Nam Phú Thọ
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

40 50803930 Hoàng Ngọc Hùng 28/03/1994 Nam Quảng Bình
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

41 91224256 Võ Khắc Anh 30/11/1983 Nam Quảng Bình
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

42 50303321 Phạm Phú Nghinh 20/05/1989 Nam Quảng Nam
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

43 90900376 Trần Mạnh Tiến 08/05/1990 Nam Lao động CBT
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

44 50306069 Nguyễn Công Hòa 07/09/1997 Nam Quảng Trị
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

45 50782917 Trần Hồng Cường 1982/10/18 Nam Quảng Trị
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

46 90903861 Huỳnh Thanh Toàn 26/02/1997 Nam Quảng Trị
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

47 50780301 Trần Trí Lợi 25/03/1989 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

48 50780222 Trịnh Văn Huy 16/09/1993 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2



49 50112396 Lê Văn Phương 15/06/1995 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

50 50112937 Trịnh Xuân Tài 02/02/1987 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

51 50112942 Lê Phú Hiếu 02/09/1985 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

52 50112140 Bùi Sỹ Lương 06/07/1993 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

53 50301396 Vũ Quang Trung 1987/08/16 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

54 50113274 Trịnh Văn Hoàng 06/10/1995 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

55 50113613 Quách Hải Nam 27/04/2000 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

56 50113629 Nguyễn Quốc Đạt 16/07/2001 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

57 50113587 Lê Văn Vương 07/06/1992 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

58 50723750 Lê Thị Nga 02/08/1994 Nữ Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

59 90900634 Mai Xuân Luyện 02/09/1991 Nam Lao động CBT
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

60 50800775 Trương Phong Mạnh 15/09/1998 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

61 50112879 Lê Văn Nguyên 1988/04/10 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

62 90900517 Tô Văn Ánh 1986/08/21 Nam Lao động CBT
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

63 91210929 Nguyễn Văn Toản 01/01/2002 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

64 91211020 Mai Đức Lợi 2003/02/02 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

65 91210068 Đậu Văn Đức 10/01/1990 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

66 91211420 Lô Văn Thịnh 23/08/2000 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

67 91210667 Nguyễn Thanh Thanh 23/08/2000 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

68 91210275 Nguyễn Văn Thành Đạt 31/05/2001 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

69 50801014 Phạm Văn Nam 10/04/2001 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

70 50783331 Nguyễn Viết Văn 23/04/1991 Nam Thừa Thiên Huế
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

71 50303288 Nguyễn Văn Đức 23/05/1999 Nam Thừa Thiên Huế
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2


